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Tác giả: Thượng tọa Thích Hạnh Tuệ & Thích nữ Thanh Quế

1. Dẫn nhập

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành tựu chính đẳng chính giác, giải thoát
hoàn toàn viên mãn đã nỗ lực không ngừng đi giáo hoá liên tục trong 45 năm
(theo Nam truyền), 49 năm (theo Bắc truyền), với hơn ba trăm pháp hội,
khoảng tám vạn bốn ngàn bài pháp, tùy nơi, tùy lúc, tùy người, thuận lý, tùy
theo căn cơ trình độ khác nhau để người nghe, người học đạt được hiệu quả
giác ngộ an lạc giải thoát cao nhất.

Lịch sử luận giải, giảng giải kinh điển đã có từ lâu đời và thế tài vô cùng phong
phú, tiêu biểu như: chú giải, sớ giải, yếu giải, diễn giải, giảng giải, lược giải,
nghĩa giải, thiền giải, huyền giải, tường giải, luận giải... Thể loại luận trong tam
tạng chủ yếu là để giải thích, giảng giải kinh, luật rõ ràng hơn và như chúng ta
đã chứng kiến hàng vạn bộ luận lớn nhỏ ra đời làm cho Tam tạng thánh điển
Phật giáo càng thêm đồ sộ, phong phú đa dạng.
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Trách nhiệm của một thầy Tỳ kheo, đệ tử Phật, không chỉ siêng năng học hỏi
cặn kẽ, hiểu thông Kinh, Luật, Luận, sống thực hành sâu sắc theo chân lý Phật
mà còn phải đem những điều mình hiểu, mình thực hành có kết quả chia sẻ,
giảng giải chân thực cho đồng bào Phật tử và những người có duyên muốn
nghe, làm theo.

2. Một số nguyên tắc, lợi ích khi thuyết giảng, thực
giải Phật pháp

Kinh Thuyết pháp ngũ phước trong Đại tạng ghi, lúc ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô
Độc, nước Xá Vệ, đức Phật dạy cho các vị Tỳ Kheo:

Này các Tỳ kheo, một hiền giả khi thuyết giảng pháp có được năm phước đức.
Những gì là năm?

Thứ nhất là người ấy lúc sống được trường thọ.

Thứ hai là người ấy lúc sống được giàu có, nhiều châu báu của cải.

Thứ ba là người ấy lúc sống dung mạo đoan chính không sánh được.

Thứ tư là người ấy lúc sống được tiếng khen gần xa đều nghe.

Thứ năm là người ấy lúc sống được thông minh, trí tuệ

Đức Phật giảng tiếp:

Vì sao mà người thuyết pháp được trường thọ? Do đời trước lúc thuyết pháp,
điều nói trước cũng thiện, điều nói giữa cũng thiện, điều nói sau cũng thiện.
Điều nói ấy đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng, vô vi. Kẻ hiếu sát nghe pháp
này liền dừng lại không sát hại nữa. Do vậy mà được trường thọ.

Vì sao mà người thuyết pháp được giàu có, nhiều tiền, nhiều của? Do đời trước
lúc thuyết pháp, điều nói ở trước, giữa, sau đều đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch
lặng, vô vi. Kẻ trộm cắp nghe được Kinh liền dừng lại không trộm mà còn bố thí.
Do vậy được giàu có.

Vì sao mà người thuyết pháp được đoan chính không sánh được? Do đời trước
lúc thuyết pháp, điều nói ở trước, giữa, sau đều đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch
lặng, vô vi; khiến cho người nghe pháp an lành, hòa diệu, sắc mặt vui vẻ, tự
sinh mừng rỡ. Do vậy mà được đoan chính.

Vì sao mà người thuyết pháp được tiếng khen xa nghe? Do đời trước lúc thuyết
pháp, điều nói ở trước, giữa, sau đều đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng, vô vi;
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khiến người nghe pháp kính Phật, kính Pháp, kính Tỳ kheo Tăng. Do vậy mà
được nghe danh tiếng.

Vì sao mà người thuyết pháp được thông minh, trí tuệ? Do đời trước lúc thuyết
pháp, điều nói ở trước, giữa, sau đều đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng, vô vi;
khiến người nghe pháp thấy rõ trí tuệ tuyệt diệu. Do vậy mà được thông minh,
trí tuệ.

Đó là năm phước đức lớn mà người thuyết kinh, giảng pháp có được phước đức
ấy.

Trong Đại phẩm, đức Phật dạy: “Này các thầy Tỳ-kheo, hãy đi đi, đi khắp nơi vì
lợi lạc và hạnh phúc của số đông, vì lòng từ bi đối với cuộc đời, vì lợi lạc và hạnh
phúc của chư thiên và loài người. Chớ đi hai người chung đường với nhau. Này
các thầy Tỳ-kheo, hãy thuyết giảng giáo pháp cao thượng toàn hảo ở phần đầu,
cao thượng toàn hảo ở phần giữa và cao thượng toàn hảo ở phần cuối, cả về ý
nghĩa lẫn văn cú.

Hãy giảng giải sự trọn vẹn viên mãn, đời sống thanh tịnh của trạng thái cao
thượng. Có những người mà trí óc chỉ bị lu mờ vì đôi chút bụi bặm, nếu không
được nghe pháp thì họ không thể được giải thoát; những người ấy sẽ hiểu
pháp”.

Đức Phật đã tuyên thuyết điều Ngài biết, Ngài làm. Đấy là sự chân thật.

Trưởng lão Xá-lợi-phất tuân theo lời Đức Phật, huấn luyện chỉ dạy cho các vị tỳ
kheo giảng sư sắp đi hoằng pháp ở phương xa. Tôn giả vừa giả định các câu hỏi
sẽ được đặt ra cho các giảng sư rồi tự nói câu trả lời: “Đạo sư của Tôn giả nói gì,
tuyên bố gì? Được hỏi như vậy, này các Hiền giả, các Hiền giả phải trả lời: Này
chư vị, bậc Đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham. (Tương ưng
bộ).
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Thường một vị giảng sư cần giữ 5 nguyên tắc về việc thuyết giảng Phật pháp:

Một là, thuyết pháp theo thứ lớp, từ thấp đến cao;

Hai là thuyết y theo các pháp môn của kinh điển, không được sai lầm;

Ba là thuyết pháp vì lòng từ bi, muốn lợi ích cho mọi người;

Bốn là thuyết pháp không phải vì lợi ích cá nhân của mình, không mong được
đền đáp;
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Năm là không được tự khen mình, chê bai người khác, tôn giáo khác.

Trong kinh Ưu Bà tắc giới đức Phật còn chỉ dạy chi tiết 16 điều cần ghi nhớ
trong việc thuyết giảng Phật pháp : 1. Thuyết giảng tùy thời; 2. Thuyết giảng
hết lòng; 3.Thuyết giảng theo thứ tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao; 4. Thuyết
giảng một cách hòa hợp; 5. Thuyết giảng đúng theo nghĩa lý; 6. Thuyết giảng
với tâm hoan hỷ; 7. Tùy ý thuyết giảng; 8. Không khinh thường thính chúng; 9.
Không mắng chửi thính chúng; 10. Giảng đúng như pháp; 11. Nói pháp lợi mình
và lợi người; 12. Nói pháp không tán loạn; 13. Nói pháp hợp nghĩa lý; 14. Nói
chân chính; 15. Giảng pháp với tâm không kiêu mạn; 16. Giảng Phật pháp
không cần người đền ơn.

3. Phương pháp thực giải kinh điển Phật giáo

Cả đời giáo hóa độ sinh, đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường giảng giải chân lý
Phật pháp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của thính chúng, một cách đơn giản, dễ hiểu,
dễ nắm bắt. dễ thực hành nhất trong đời sống thực tế.

Thực là chân thực, thực tế; giải là giải thích, giải nghĩa, giảng giải cho rõ nghĩa
ra.

Thực giải là giải thích, giảng giải kinh điển, giáo lý Phật giáo một cách chân
thật, rõ ràng, đơn giản, tránh rườm rà phức tạp, giúp người nghe, người đọc dễ
hiểu, dễ nắm bắt, dễ áp dụng thực hành trong đời sống hàng ngày, chuyển hóa
vô minh phiền não khổ đau, đạt được an vui hạnh phúc hướng đến giác ngộ.

Thực giải kinh điển xu hướng phù hợp với tinh thần giáo hóa, giảng pháp của cả
đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni; phù hợp với văn hóa chọn đơn giản của người
Việt Nam ta; phù hợp với thời hiện đại khi nhịp sống quá nhặt, quá căng thẳng,
quá nhiều thông tin, lo toan làm rắm rối đời sống con người.

Giải nghĩa kinh điển đơn giản rõ ràng, giữ gìn oai nghi trên pháp toà, lập cấu
trúc logic, xác định rõ giảng ở đâu, giảng cho ai nghe, giảng nội dung gì, giảng
như thế nào, mong muốn hướng đến kết quả như thế nào, biết cách phân loại
bài giảng, chọn chủ đề tài phù hợp, dựa theo kinh gốc Phật dạy, dùng phương
pháp thực giải đơn giản dễ hiểu dễ nắm bắt, dễ áp dụng thực hành trong đời
sống thực tế hàng ngày.

Chú ý đến phong tục tập quán tín ngưỡng, bối cảnh lịch sử, địa lý, không phê
phán các tôn giáo khác.

Biết vận dụng văn học âm nhạc, ca dao phong dao tục ngữ thành ngữ vào bài
giảng cho thêm sinh động.
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Quan trọng của phương pháp thực giải là giảng giải chân thực đúng ý nghĩa
giáo lý của văn kinh, chân lý giúp người nghe hiểu được, áp dụng được trong đời
sống hàng ngày bớt khổ, thêm vui, hướng đến giác ngộ giải thoát. Dưới đây là ví
dụ cụ thể về cách thực giải một vài bài kinh quan trọng trong Phật giáo như
kinh Trung đạo nhân duyên và kinh Từ bi (Xem thêm Đại thừa lục kinh thực giải;
Kinh thường tụng thực giải; Thực giải các kinh phổ biến).

4. Kinh Trung đạo nhân duyên thực giải

Đây là bài kinh số 99, trong Tạp A hàm, nói về chính kiến, được đức Phật giảng
rõ tại ngôi nhà khách ở trong một khu rừng thuộc tụ lạc Na Lợi, khi Tôn giả Tán
Đà Ca Chiên Diên thưa hỏi.

Người đời thông thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức: một là có, hai
là không; chấp có hay chấp không cũng đều là chấp cả, hễ chấp sẽ khổ.

Vướng mắc, chấp cố là do không thông đạt, bị vướng kẹt vào tri giác, nhận thức,
hiểu biết sai lầm của mình. Vì vướng mắc vào nhận thức, tri giác, hiểu biết sai
lầm cho nên mới vướng kẹt cố chấp vào hoặc ý niệm có hoặc ý niệm không.

Vượt qua ý niệm chấp có và chấp không là chúng ta đã giải thoát được một
phần quan trọng, điều này vận dụng vào thực tế sẽ thấy rõ.

Người đời, hiếm thấy ai không bị kẹt vào chấp (cố chấp) và thủ (nắm giữ) Người
không bị kẹt vào chấp và thủ thì không còn nắm giữ, kế đạt và vọng tưởng về
cái ngã, cái ta, cái tôi, cái của tôi nữa. Người ấy biết khổ đau phiền não khi có
điều kiện phát sinh thì nó phát sinh, khi hết điều kiện tồn tại thì nó mất đi,
người ấy không còn nghi hoặc gì nữa cả. Cái thấy của người ấy không do bị ảnh
hưởng của kẻ khác, của số đông mà có, trái lại do chính người ấy, nhờ tu tập
đúng chính pháp, đạt được. Cái thấy ấy gọi là chính kiến. Đó là cách giải thích,
trình bày chính kiến của Như Lai.

Người có chính kiến (tri kiến chân chính) khi quán sát về sự sinh khởi của thế
gian thì không thấy, không chấp thế gian là không. Người có tri kiến chân chính
thì khi quán sát về sự hoại diệt của thế gian thì không thấy, không chấp thế
gian là có.

Đương nhiên "chấp có" là một biên kiến, "chấp không" là một biên kiến khác;
Như Lai, bậc trí tuệ thông đạt xa lìa, vượt lên hai biên kiến đó mà thuyết pháp
trung đạo.

Con đường Trung đạo là con đường đua đến giải thoát giác ngộ.
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Lý Trung đạo nhân duyên chỉ ra cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia
sinh; cái này không vì cái kia không, cái này diệt vỉ cái kia diệt. Mọi thứ trên đời
đều do nhiều nhân duyên hợp lại mà thành, cũng do duyên tan rã mà hoại,
không có cái gì tồn tại độc lập một mình.

Từ vô minh mà có hành, từ hành mà có thức, từ thức mà có danh sắc, từ danh
sắc mà có lục nhập, từ lục nhập mà có xúc, từ xúc mà có thọ, từ thọ mà có ái,
từ ái mà có thủ, từ thủ mà có hữu, từ hữu mà có sinh, từ sinh mà có lão tử và
khổ đau, phiền não, lo sầu chồng chất thành đống thành khối.

Nói đơn giản, con người vì u mê, tham luyến, cố chấp, không biết tu tập nên từ
thân, miệng, ý làm tổn hại người vật thiên nhiên, gây ra nhiều nghiệp chướng,
phải theo nghiệp chướng ấy mà chịu quả báo khổ đau bất tận trong sáu nẻo
sinh tử luân hồi (Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A tu la, người, trời).

Chiều ngược lại, nếu vô minh không còn, thì hành không còn, hành không còn
thì thức không còn, thức không còn thì danh sắc không còn, danh sắc không còn
thì lục nhập không còn, lục nhập không còn thì xúc không còn, xúc không còn
thì thọ không còn, thọ không còn thì ái không còn, ái không còn thì thủ không
còn, thủ không còn thì hữu không còn, hữu không còn thì sinh không còn, sinh
không còn thì lão tử không còn và nguyên khối khổ đau phiền não lo sầu chồng
chất kia bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tức là người tu tập thành tựu trí tuệ giác ngộ, chuyển hóa, đoạn trừ hoàn toàn
tận gốc vô minh phiền não, thân khẩu ý không còn gây tạo tội nghiệp, vượt qua
khỏi tham ái, vướng mắc, chấp thủ thì sẽ vượt thoát mọi nỗi khổ niềm đau trong
sinh tử luân hồi.

Khi đức Phật giảng kinh này xong, tôn giả Tán Đà Ca Chiên Diên thấy tâm bừng
sáng giải thoát, cắt đứt được các võ minh phiền não chứng được thánh quả A La
Hán, giải thoát được mọi nỗi khổ đau trong sinh tử luân hồi.

Vô minh là u mê, không sáng suốt, ai chưa hiểu rõ về tứ đế, chưa minh tâm kiến
tánh, chưa thấu rõ lý duyên khởi, chưa chuyển hóa hoàn toàn tập khí phiền não,
chưa thông đạt chân lý Trung đạo, chưa hiểu biết đúng như thật về thực tính
của vạn pháp đều là còn vô minh.

Đức Phật dạy chân lý Trung đạo, Khổng Tử nói đạo Trung dung; ông bà ta bảo lẽ
vừa phải, không quá tuy nông sâu có khác nhưng giá trị ứng dụng thực tế thì vô
cùng tuyệt vời. Đương nhiên vấn đề này chỉ có đạt  nhân mới thấu đáo tường
tận.
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Đọc tụng, tư duy, chiêm nghiệm, thực hành kinh Trung đạo nhân duyên, dùng
tuệ giác duyên khởi soi sáng cuộc đời, giúp chúng ta nhìn mọi thứ thông đạt
thấu đáo và độ lượng, dần dần không còn vướng chấp vào bất cứ thứ gì, vượt
thoát mọi nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời.

Kinh trung đạo Lý nhân duyên Tham chấp khổ sầu Chính kiến giải thoát Nên tu
học

5. Kinh T bi thc gii

Đây là bài kinh trong kinh Tập thuộc Tiểu bộ kinh, dạy pháp thực hành tâm từ bi
đối với tất cả chúng sinh.

Thông thường chúng ta hay nghe từ là ban vui, bi là cứu khổ; từ bi hai chữ diệt
oan khiên; niệm Phật chuyên tâm tiêu vạn tội.

Một cách giải thích đơn giản từ bi là tình thương yêu chân thật, không dính mắc,
không chấp thủ. Từ bi là thể của ba đời mười phương chư Phật.

Một vị Phật đầy đủ từ bi trọn vẹn và trí tuệ viên mãn, cho nên người Phật tử tu
tập phát triển tâm từ bi là lẽ đương nhiên.

Những người muốn tu tập phát triển hạnh từ bi đúng theo lời dạy của đức Phật,
tâm hằng mong sống đời bình yên thanh tịnh, hướng thượng, thường thực tập
quán từ bi, thể hiện đời sống từ bi theo pháp, có khả năng sống rất chất phác,
hiền hòa, không kiêu mạn, không sát sinh trong mọi trường hợp.

Chọn lối sống đơn giản dễ dàng, tri túc, thanh đạm, bất hại, có ý thức bảo vệ
giữ gìn môi sinh, không bôn ba rộn ràng tìm cầu danh lợi hơn thua tranh chấp
trong thế gian.

Hàng ngày chính niệm, tỉnh giác phòng hộ giữ gìn lục căn (Mắt ,tai, mũi, lưỡi,
thân và ý) luôn trong sáng, không bị lục trần (Sắc thanh hương vị xúc pháp) dẫn
dắt, càng tu trí tuệ càng từ bi sáng suốt, tâm lực ý chí căng mạnh mẽ, chuyên
cần tinh tấn toạ thiền học kinh, quán từ bi, không quyến luyến ái niệm, tuyệt
không làm điều xấu ác tổn hại người vật thiên nhiên dù là nhỏ nhất.

Tâm luôn hướng nguyện cho chúng sinh, cho đất nước, cho con người thái bình
an lạc, tất cả mọi sinh linh trong tam giới an lành, tràn đầy hạnh phúc.

Khởi lòng từ bi vô lượng với tất cả các loại chúng sinh không có một chút phân
biệt dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng và hết
thảy chúng hữu tình, lòng từ vô phân biệt, cả hữu hình, vô hình; đã sinh hoặc
chưa sinh, gần xa không kể xiết.
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Lòng luôn hằng mong chúng sinh con người biết quy y Tam Bảo, giữ gìn 5 giới,
siêng tu thập thiện, phát lòng Bồ đề, đừng lừa đảo mưu hại lẫn nhau, không bất
mãn thù hằn, không gây ra đau khổ, vì tâm niệm vô minh sân si, cũng đừng vì
nuôi oán hờn vọng tưởng mà làm hại lẫn nhau, gây khổ cho nhau.

Tâm từ bi phát nguyện càng rộng lớn, mong tất cả vạn loại chúng sinh mở rộng
tình thương, hy sinh như mẹ hiền, suốt đời lo che chở, đứa con một của mình,

Hãy phát tâm từ bi vô lượng, đến tất cả sinh linh, hạt giống từ bi gieo cùng khắp
cả tam giới, thế gian khổ ải, trên dưới và quanh mình, hoàn toàn không còn ích
kỷ hẹp hòi oan trái, không hờn giận căm thù.

Từ bi tỉnh giác trong tứ oai nghi khi đi, đứng, ngồi, nằm, khi nào còn thức tỉnh,
tâm luôn giữ niệm từ bi nầy, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là
đây.

Tu tập từ bi đúng pháp xả ly tà kiến và chấp thủ, nghiệm trì giới hạnh trọn vẹn,
sẽ đạt Chính trí viên mãn, không ái nhiễm, không tham đắm ngũ dục lục trần,
từng bước thoát ly khổ não trong đường sinh tử luân hồi.

Từ bi là tâm của Phật, tu tập phát triển tâm từ bi hàng ngày, chính là làm sáng
tâm Phật chính mình, là đang sống gần với Phật, rất có ích lợi cho bản thân, gia
đình, xã hội và đất nước.

Dành khoảng 10 phút mỗi ngày tụng/ đọc một bài kinh từ bi của Phật là việc
làm rất có ý nghĩa.

Các cháu học sinh mà học thuộc bài kinh này lớn lên sẽ hiếu thảo với ông bà
cha mẹ, yêu thương quý mến mọi người, người công dân tốt của đất nước, của
nhân loại.

Theo chỗ chúng tôi thấy, từ xưa đến nay định nghĩa: Đạo Phật là đạo từ bi, là
định nghĩa hay nhất, đơn giản nhất, và có tính phổ quát nhất khi nói về Phật
giáo.

Kinh từ bi Rộng bao la Sáng tặng niềm vui Chiều giúp bớt khổ Tâm Phật tổ

Thay lời kết

Thể loại luận trong tam tạng chủ yếu là để giải thích, giảng giải kinh, luật rõ
ràng hơn và cũng để bảo vệ, xiển dương chính pháp qua các thời kỳ như chúng
ta đã chứng kiến từ hơn 2500 trước đến nay hàng vạn bộ luận lớn nhỏ ra đời
làm cho Tam tạng thánh điển Phật giáo càng thêm đồ sộ, phong phú đa dạng,
góp phần làm làm giàu đích thực cho nền văn hóa, văn minh nhân loại.
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Con người trong xã hội hiện đại có quá nhiều những lo toan, căng thẳng, phiền
não, bất an, phần lớn thời gian phải lo bôn ba mưu toan cuộc sống. Những
người cư sĩ Phật tử có tín tâm với Tam bảo cũng ở trong vòng xoáy đó, tranh thủ
được một ít thời gian tu tập ngồi thiền, học kinh là quý lắm rồi. Cho nên bên
cạnh các cách chú giải, sớ giải, yếu giải, diễn giải, giảng giải, lược giải, nghĩa
giải, thiền giải, huyền giải, tường giải, luận giải, quảng giải kinh điển truyền
thống, thì phương pháp thực giải là cần thiết và phù hợp giúp cho đại đa số
đồng bào cư sĩ Phật tử và những người yêu mến đạo Phật có thể dễ dàng tiếp
cận, học hỏi, thực hành kinh điển Phật giáo, hướng tới một cuộc sống bình an,
hạnh phúc và giác ngộ.

Cách thực giải Kinh điển Phật Đơn giản, dễ hiểu Áp dụng thực hành Giải như
thật

Tác giả: Thượng tọa TS Thích Hạnh Tuệ - TS Thích nữ Thanh Quế

***

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại chánh tân tu đại tạng kinh (bản hán)
2. Mục lục Tam tạng Đại chánh. Thích Nhật Từ soạn
3. Từ điển Phật học Huệ Quang, HT Minh Cảnh chủ biên
4. Thanh Từ toàn tập, Luận bộ giảng giải, Nxb Tôn giáo
5. Kinh Tứ niệm xứ, bản dịch HT Nhất Hạnh
6. Kinh Viên giác, bản dịch HT Thiện Hoa
7. Kinh Thắng Man, bản dịch HT Tuệ Sỹ
8. Kinh Vô ngã tướng, bản dịch HT Minh Châu
9. Đệ tam Pháp chủ toàn tập, Nxb Tôn giáo

10. Kinh Trung đạo nhân duyên thực giải, TS Hạnh Tuệ - TS Thanh Quế
11. Kinh Từ bi thực giải, TS Hạnh Tuệ - TS Thanh Quế
12. Thành Duy thức luận, HT Thiện Siêu dịch
13. Toàn tập Thích Minh Châu, Nxb Hồng Đức
14. Trí Tịnh toàn tập, Nxb Tôn giáo
15. Trí Quảng toàn tập, Nxb Hồng Đức
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